
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Số: 92/TTr - UBND Bình Thành, ngày  09  tháng 12 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng, truy tặng  

"Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Định Hóa; 

                    - Phòng Nội vụ huyện Định Hóa. 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 28/2024/NĐ-

CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng 

“Huy chương TNXP vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, 

Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi 

hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ. 

 Căn cứ Hướng dẫn số 179/HD-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Sở 

Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã Bình Thành ngày 

02/12/2024. 

UBND xã Bình Thành đề nghị Chủ tịch UBND huyện xét trình Chủ tịch 

UBND tỉnh đề nghị Nhà nước tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang" cho 10 người. Cụ thể: 

1. Đề nghị tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang”: 05 người 

2. Đề nghị truy tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang”: 05 người 

 (Có danh sách; hồ sơ đề nghị và minh chứng gửi kèm theo). 

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:    

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

             Ma Khánh Sơn 



 

 

 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG" 

(Kèm theo Tờ trình số:92 /TTr-UBND ngày  09 /12/2024 của UBND xã Bình Thành) 

 

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”: 

TT Họ tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

thường trú 

Ngày 

tháng 

năm tham 

gia TNXP 

Ngày 

tháng 

năm hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn 

hoạt động 

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP 

Giấy tờ pháp lý minh chứng 

kèm theo 

1 Nguyễn Thị Thuý 23/5/1949 019149003357 
Phú Đình, Định 

Hóa, Thái Nguyên 

Làng Nập, Bình 

Thành, Định Hóa,  

Thái Nguyên 

07/1967 02/1972 

C914-

91 

C927 

Bắc Thái 
4 năm  

7 tháng 

1. Căn cước công dân 

2. Thẻ bảo hiểm y tế (mã CK: người 

có công với cách mạng). 

3. Kỷ niệm chương TNXP. 

4. Huy chương kháng chiến Hạng 

nhì. 

5. Chứng nhận thưởng Huy chương 

kháng chiến hạng nhì. 

6. Quyết định 2632/QĐ-UBND ngày 

28/10/2008 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. 

2 Nguyễn Thị Huệ 15/9/1950 271150000064 

Phúc Chu,  

Định Hóa, Thái 

Nguyên  

Đầm Thị, 

Bình Thành, Định 

Hóa, 

Thái Nguyên 

15/7/1967 15/02/1971 
C914-

91 
Bắc Thái 

3 năm  

7 tháng 

1. Căn cước công dân. 

2. Kỷ niệm chương TNXP.  

3. Chứng nhận thưởng Huy chương 

kháng chiến hạng nhì. 

4. Huy chương kháng chiến Hạng nhì 

5. Quyết định 2632/QĐ-UBND ngày 

28/10/2008 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. 

6. Thẻ Hội viên 

3 Vũ Thị Bẩy 19/11/1949 026149003258 
Duy Phiên, Tam 

Dương, Vĩnh Phúc 

Sơn Pháng, 

Bình Thành, 

Định Hóa, 

Thái Nguyên 

18/11/1966 18/12/1969 
N103, 

P41,131 
Trái Hút, 

Yên Bái 

03 năm 

01 tháng 

1.Căn cước công dân. 

2.Thẻ bảo hiểm y tế 

3. Kỷ niệm chương TNXP. 

4.Thẻ hội viên 

5. QĐ số 1650/QĐ-UB ngày 

18/7/2003 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. 

6. Giấy xác nhận. 

4 Nguyễn Thị Hoà 10/2/1947 034147007900 

Quỳnh Hoàng, 

Quỳnh Phụ,  

Thái Bình 

Vũ Hồng,  

Bình Thành, Định 

Hóa,  

Thái Nguyên 

01/09/1964 01/12/1968 
C40-

CT114 

Lào Cai và 

Bắc Thái 

4 năm  

3 tháng 

1.Căn cước công dân. 

2.Thẻ bảo hiểm y tế 

3.Thẻ hội viên 

4. QĐ số 1650/QĐ-UB ngày 

18/7/2003 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. 



5 Trương Thị Ẻng 26/9/1946 019146004540 

Bình Thành, Định 

Hóa, Thái Nguyên 

Làng Luông, Bình 

Thành, Định Hóa, 

 Thái Nguyên 07/1967 02/1971 
C914-

91 
Bắc Thái 

3 năm  

7 tháng 

1.Căn cước công dân. 

2. Thẻ hội viên 

3. Kỷ niệm chương TNXP. 

4. QĐ số 1650/QĐ-UB ngày 

18/7/2003 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên. 

II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”: 

TT Họ tên TNXP 
Họ tên thân 

nhân TNXP 

Ngày tháng 

năm sinh 

(TNXP) 

Số định danh 

cá nhân 

( Thân nhân) 

Quan hệ 

với 

TNXP 

Quê quán 

(TNXP) 

Ngày 

tháng năm 

tham gia 

TNXP 

Ngày 

tháng 

năm 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Đơn vị TNXP 
Địa bàn 

hoạt động 

Tổng thời 

gian 

tham gia 

TNXP 

Giấy tờ pháp lý minh 

chứng kèm theo 

1 Trần Văn Lưu Nguyễn Thị Lan 20/2/1940 034150016197 Vợ 

Bình 

Thành, 

Định Hóa, 

Thái 

Nguyên 

05/1960 09/1963 

C Thái Nguyên 

mở đường, Đội 3, 

Đội 4  

Đồng Văn-  

 Hà Giang 

3 năm 04 

tháng 

1. Trích lục khai tử 

2. Kỷ niệm chương TNXP 

3. Huy hiệu Vì sự nghiệp phát 

triển tỉnh Hà Giang của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hà Giang 

4. Chứng nhận Huân chương 

kháng chiến hạng ba. 

5. Thẻ Hội viên. 

6. Lý  lịch Đảng viên. 

7. Căn cước công dân của 

thân nhân 

8.  Quyết định 2632/QĐ-

UBND ngày 28/10/2008 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên. 

2 Đỗ Văn Ngư Đỗ Văn Nghiệp 1940 019064009131 Con trai 

Đông 

Kinh, 

Đông 

Hưng 

Thái Bình 

05/1960 09/1963 

C Thái Nguyên 

mở đường, Đội 3, 

Đội 4 

Đồng Văn-  

 Hà Giang 

3 năm 04 

tháng 

1. Trích lục khai tử 

2. Căn cước công dân của 

thân nhân. 

3. Huy hiệu Vì sự nghiệp phát 

triển tỉnh Hà Giang của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hà Giang 

4.Quyết định 50/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2013 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên. 

3 Triệu Thị Cảnh Nịnh Văn Cử 11/6/1933 

 

 

019060002621 

Con trai 

Bình 

Thành 

Định Hoá 

Thái 

Nguyên 

02/1951 9/1953 
LPĐ Hồ Tùng 

Mậu  

-Sơn La 

-Điện Biên 

2 năm 7 

tháng 

1.Trích lục khai tử 

2. CMND của TNXP 

3. Căn cước công dân của 

thân nhân. 

4. Kỷ niệm chương. 

5. Thẻ Hội viên. 

6. Quyết định 49/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2013 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên. 



4 Tống Thị Mềm Đỗ Văn Trường 02/1954 019082009706 Con trai 

Vũ Hội 

Vũ Thư 

Thái Bình 

30/10 

/1977 

30/12/ 

1980 
C-7E1 Đăk Lăk  Đăk Lăk 

3 năm 2 

tháng 

1. Trích lục khai tử 

2. Biên bản xác minh về năm 

sinh trong các giấy tờ. 

3. CMND TNXP 

4. CCD thân nhân. 

5. Thẻ Hội viên. 

6. Thẻ BHYT. 

7. Quyết định chứng nhận Lực 

lượng Thái Bình  hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ tại tỉnh Ea-

Sup tỉnh ĐĂKLAK. 

8. Giấy giới thiệu chuyển sinh 

hoạt Hội. 

9. Quyết định  7562/QĐ-

UBND ngày 14/10/2015 của 

UBND huyện Vũ Thư. 

5 
Dương Đức 

Chỉnh 
Dương Ngọc Lệ 1950 019174012824 Con gái 

Định 

Biên, 

Định Hoá, 

 Thái 

Nguyên 

07/1967 02/1971 

 

C914-91 

 

Bắc Thái 

 

3 năm 7 

tháng 

1. Trích lục khai tử 

2. Căn cước công dân của 

thân nhân. 

3. Huy hiệu Vì sự nghiệp phát 

triển tỉnh Hà Giang của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hà Giang 

4.Quyết định 2632/QĐ-

UBND ngày 28/10/2008 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên. 

5. Giấy xác nhận. 
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